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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:                 
Câu 1 (1 điểm): M1
a) Số liền sau của 38 là:
A. 37		B. 39		         C. 84		         D. 93
b) Số liền trước của 80 là:
A. 70		B. 68			C. 79			D. 81
Câu 2 (1 điểm): M2							M1
a) Kết quả phép tính 43 + 50 - 20 là:
A. 73		B. 37			C. 72			D. 70
b) Số ‘95’ đọc là:
A. Chín năm						B. Chín mươi lăm
B. Chín mươi năm					C. Năm mươi chín
Câu 3 (1 điểm): M2
a) Số 56 gồm:
A. 5 chục và 6 đơn vị              B. 5 và 6                  C. 50 chục và 6 đơn vị
b. Số bé nhất có hai chữ số là:
	        A.   0	
	B.   10	
	C.   99     



Câu 4. Trong hình dưới đây có:
	
	a) ………… hình tam giác.
b) ………… hình vuông.




II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 5 (1 điểm): M1
a) Tính:
21 + 32 – 23 = ………		90 cm - 10 cm = …………….
b) Đặt tính rồi tính:
89 – 30				7 + 61					58 + 11
           …………….		        ……………			        …………..
           …………….                            ……………                               …………..
           …………….                            ……………                               …………..
Câu 6 (1 điểm): Sắp xếp các số: 34, 12, 99, 67 theo thứ tự: (M2)
1. Từ bé đến lớn: ……………………………………………………..
1. Từ lớn đến bé: ………………………………………………………
Câu 7 (1 điểm): Điền vào chỗ chấm: M2							
a) Một tuần lễ em được nghỉ ……….. ngày, là những ngày:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Điền vào chỗ chấm:
	Khi kim ngắn chỉ vào số 5, kim dài chỉ vào số 12, lúc đó đồng hồ chỉ …….giờ.
Câu 8: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: (M2) 
           97 - 2  ....  80 + 15                             44  +  13  ....  76 
           25 + 4 .... 37                                       41 + 4 .....  48 - 6
Câu 9 (1 điểm): M2
Minh có 25 viên bi, Khoa có 31 viên vi. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?
	
	
	
	
	


	
Em hãy nêu câu trả lời:…………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm): M3
a. Điền dấu	+, - vào  ô trống:           45           23         51   = 17
b. Điền  số :                           44  +        >  85
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